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1. Giới thiệu 

Sổ theo tử vong A6 là một ứng dụng thuộc phần mềm Thống kê y tế và được 

cán bộ tại cơ sở y tế cấp xã/phường sử dụng để ghi nhận các trường hợp tử vong theo 

hướng dẫn tại Thông tư 23/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định chế độ báo cáo 

thống kê ngành y tế. 

2. Hướng dẫn mở sổ theo dõi tử vong A6 

 Bước 1: Đăng nhập phần mềm Thống kê y tế 

- Để đăng nhập phần mềm người dùng mở trình duyệt Chrome, nhập địa chỉ: 

https://baocao.tkyt.vn  

- Hệ thống sẽ hiển thị giao diện đăng nhập 

- Người dùng gõ Tên đăng nhập và mật khẩu 

- Nhấn nút Đăng nhập 

 Bước 2: Chọn menu Ứng dụng -> Chọn ứng dụng Ghi sổ A6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bước 3: Phần mềm sẽ hiển thị giao diện Sổ theo dõi tử vong A6 gồm 2 phần:  

- Phần trên là Nhập mới trường hợp tử vong 

- Phần dưới là Danh sách các trường hợp tử vong đã nhập 

 

 

 

https://baocao.tkyt.vn/
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Danh sách các trường hợp tử vong bao gồm: 

- Các trường hợp tử vong do y tế thu thập, nhập vào sổ A6 trên phần mềm 

Thống kê y tế và ở trạng thái “Hoàn tất”. 

- Các trường hợp tử vong y tế tiếp nhận từ tư pháp, sau đó cán bộ y tế đã cập 

nhật, hoàn tất thông tin và ở trạng thái “Hoàn tất”. 

- Các trường hợp tử vong y tế tiếp nhận từ tư pháp, nhưng cán bộ y tế chưa cập 

nhật, hoàn tất thông tin và ở trạng thái“Chưa hoàn tất”. Các trường hợp 

“Chưa hoàn tất” sẽ luôn được hiện ở đầu danh sách. 

3. Hướng dẫn nhập mới trường hợp tử vong 

Đối với trường hợp tử vong do y tế phát hiện và chưa có trong phần mềm, cán 

bộ y tế sẽ nhập mới theo các bước dưới đây: 

 Bước 1: Nhấn nút Nhập mới trường hợp tử vong 

 

 

 

 

 

 Bước 2: Nhập thông tin hành chính của trường hợp tử vong 

 Lần lượt nhập thông tin hành chính của trường hợp tử vong vào các ô tương 

ứng. Các trường có dấu sao là trường bắt buộc. 

- Ngày tháng ghi sổ là Ngày trường hợp tử vong được ghi nhận vào Sổ A6 giấy 

(áp dụng đối với những xã/phường còn tồn tại sổ A6 giấy viết tay). 
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- Ngày nhập dữ liệu vào sổ A6 điện tử: hệ thống sẽ tự động lấy theo ngày nhập 

liệu thực tế. Để đảm bảo tính kịp thời của dữ liệu, cán bộ y tế sau khi có thông tin 

của trường hợp tử vong, cần nhập ngay vào phần mềm. 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Chọn Loại giấy tờ tuỳ thân/Định danh cá nhân, sau đó nhập Số giấy tờ tuỳ 

thân hoặc Số định danh cá nhân tương ứng. Phần mềm sẽ kiểm tra trường hợp tử 

vong dựa trên số giấy tờ tuỳ thân hoặc 4 thông tin định danh (Họ tên; Giới tính; Ngày 

sinh và Ngày tử vong). Nếu trường hợp tử vong đã được ghi nhận trên hệ thống, 

người dùng sẽ nhận được thông báo để kiểm tra với 2 trường hợp: 

 +  Trường hợp 1: Ca tử vong đã được ghi nhận tại chính đơn vị của người dùng, 

khi đó người dùng cần mở bản ghi để rà soát, chỉnh sửa đảm bảo không trùng lặp. 

 + Trường hợp 2: Ca tử vong đã được ghi nhận tại một đơn vị khác, khi đó người 

dùng không thể mở bản ghi để chỉnh sửa mà chỉ có thể xem thông tin. Nếu xác định 

trùng lặp, người dùng liên hệ với đơn vị đã nhập ca tử vong này để xử lý. 

 

 

 

 

 

Hệ thống kiểm tra thông tin giấy tờ tùy thân 
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- Nếu trường hợp tử vong không có số giấy tờ tuỳ thân, ở trường Loại giấy tờ 

tuỳ thân người dùng chọn “Không có giấy tờ tuỳ thân”, phần mềm sẽ tự tạo mã cho 

các trường hợp này. 

 

 

 

 

 

 

 Bước 3: Nhập nguyên nhân tử vong và các thông tin liên quan 

Sau khi nhập đầy đủ thông tin hành chính bao gồm Họ tên, giới tính, ngày 

sinh, địa chỉ, nghề nghiệp, dân tộc, ngày tử vong, nơi tử vong, người dùng nhập 

thông tin về Nguyên nhân tử vong bao gồm: 

- Nguyên nhân chính gây tử vong ban đầu và Nguyên nhân chính gây tử 

vong xác định: Nhập theo kết luận về nguyên nhân chính gây tử vong sau khi 

cán bộ trạm y tế đã sử dụng phiếu hỏi hoặc gọi điện thoại khai thác thông tin 

từ người nhà.  

- Mã VN của nguyên nhân chính gây tử vong ban đầu và Mã VN của nguyên 

nhân chính gây tử vong xác định: Chọn mã VN tương ứng từ danh mục 81 

nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân tử vong thì chọn mã VN là “80. 

Không rõ nguyên nhân tử vong”. 

- Có khai thác Hồ sơ sức khoẻ: Tích chọn nếu cán bộ y tế có khai thác thông 

tin người tử vong từ Hồ sơ sức khỏe. 

- Đã khám/Điều trị tại CSYT trong vòng 30 ngày trước khi tử vong: Tích chọn 

nếu người tử vong Đã khám/Điều trị tại cơ sở y tế trong vòng 30 ngày trước 

khi tử vong (hỏi người nhà hoặc xem giấy tờ khám chữa bệnh trong lần ốm 

cuối cùng). 

- Được CBYT chăm sóc khi tử vong: Tích chọn nếu có mặt cán bộ y tế khi 

người bệnh tử vong. 
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- Được cấp giấy báo tử: Tích chọn nếu người nhà có giấy báo tử được bệnh 

viện hoặc cơ sở y tế cấp. 

- Tình trạng đăng ký khai tử: Tích chọn nếu người nhà có giấy đăng ký khai 

tử do tư pháp cấp. 

- Nhập các thông tin: “Người thu thập thông tin”, “Họ và tên người cung cấp 

thông tin”, ‘Số điện thoại người cung cấp thông tin”, “Mối quan hệ của người 

cung cấp thông tin với người đã chết” để hỗ trợ cán bộ công chức hộ tịch vận 

động đăng ký khai tử kịp thời. 

- Ghi chú: nếu là tử vong mẹ hoặc tử vong trẻ em. 

 Bước 4: Nhấn Hoàn tất để kết thúc nhập liệu 

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc có đánh dấu sao (*), nhấn vào nút 

“Hoàn tất” để kết thúc. 

- Nếu chưa đủ thông tin để hoàn tất, người dùng có thể nhấn Lưu để lưu lại 

thông tin đã nhập. 

 

 

 

- Trường hợp cần sửa thông tin sau khi hoàn tất, người dùng nhấn nút Huỷ hoàn 

tất để sửa, sau đó nhấn Hoàn tất một lần nữa. Nếu muốn xoá, nhấn nút Xoá 

trường hợp tử vong. Thời gian cho phép sửa thông tin hoặc xoá trường hợp 

tử vong là trong vòng 60 ngày sau khi Hoàn tất. 

 

 

 

4. Hướng dẫn cập nhật và hoàn tất trường hợp vong do Tư pháp chuyển 

sang 

Các trường hợp tử vong do Tư pháp chuyển sang sẽ luôn được hiện ở đầu danh 

sách và ở trạng thái “Chưa hoàn tất”. Để cập nhật thông tin và hoàn tất các trường 

hợp này, các bộ y tế thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Nhấn chọn từng trường hợp tử vong ở trạng thái Chưa hoàn tất thuộc 

địa bàn quản lý để rà soát và nhập bổ sung thông tin. 
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Các thông tin cần thu thập và nhập bổ sung, bao gồm: 

- Ngày tháng tử vong. 

- Nơi tử vong.  

- Nguyên nhân chính gây tử vong (ban đầu): Nhập nguyên nhân gây tử vong 

do tư pháp chuyển sang. 

- Mã VN của nguyên nhân chính gây tử vong (ban đầu): Chọn mã VN tương 

ứng từ danh mục 81 nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân tử vong thì 

chọn mã VN là “80. Không rõ nguyên nhân tử vong”. 

- Nguyên nhân chính gây tử vong (xác định): Nhập theo kết luận về nguyên 

nhân chính gây tử vong sau khi cán bộ trạm y tế đã sử dụng phiếu hỏi hoặc 

gọi điện thoại khai thác thông tin từ người nhà. 

- Mã VN của nguyên nhân chính gây tử vong (xác định): Chọn mã VN tương 

ứng. 

- Có khai thác Hồ sơ sức khoẻ: Tích chọn nếu cán bộ y tế có khai thác thông 

tin người tử vong từ Hồ sơ sức khỏe. 

- Ngày xác định nguyên nhân chính gây tử vong. 

- Đã khám/Điều trị tại CSYT trong vòng 30 ngày trước khi tử vong: Tích chọn 

nếu người tử vong Đã khám/Điều trị tại cơ sở y tế trong vòng 30 ngày trước 

khi tử vong (hỏi người nhà hoặc giấy tờ khám chữa bệnh trong lần ốm cuối 

cùng). 

- Được CBYT chăm sóc khi tử vong: Tích chọn nếu có mặt cán bộ y tế khi 

người bệnh tử vong. 

- 3 trường dữ liệu gồm “Tình trạng đăng ký khai tử”, “Trường hợp tử vong được 

ghi nhận từ hệ thống tư pháp”, “Ngày ghi nhận từ hệ thống tư pháp”: Hệ thống 

sẽ tự động tích chọn. 

- Ghi chú: chọn nếu là tử vong mẹ hoặc tử vong trẻ em 

 Bước 2: Nhấn Hoàn tất để kết thúc nhập liệu 

- Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc có đánh dấu sao (*), nhấn vào nút 

“Hoàn tất” để kết thúc. 

- Nếu chưa đủ thông tin để hoàn tất, người dùng có thể nhấn Lưu để lưu lại 

thông tin đã nhập. 
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- Trường hợp cần sửa thông tin sau khi hoàn tất, người dùng nhấn nút Huỷ hoàn 

tất để sửa, sau đó nhấn Hoàn tất một lần nữa. Nếu muốn xoá, nhấn nút Xoá 

trường hợp tử vong. Thời gian cho phép sửa thông tin hoặc xoá trường hợp 

tử vong là trong vòng 60 ngày sau khi Hoàn tất. 

 

 

 

5. Hướng dẫn tìm kiếm thông tin trường hợp tử vong  

- Nhấn chọn biểu tượng Tìm kiếm ở góc trên bên phải của Danh sách các 

trường hợp tử vong 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhập tiêu chí cần tìm và nhấn nút Tìm kiếm 
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6. Hướng dẫn xem báo cáo 

 Người dùng có thể xem Báo cáo tổng hợp tình hình tử vong tại cộng đồng 

theo Thông tư 23 hoặc kết xuất danh sách chi tiết các trường hợp tử vong theo mẫu 

Sổ A6. 

 Để xem báo cáo, người dùng thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Mở ứng dụng báo cáo 

- Chọn menu Ứng dụng 

- Chọn ứng dụng Báo cáo tổng hợp 

 Bước 2: Chọn báo cáo cần xem 

- Để xem báo cáo tổng hợp, chọn thư mục Báo cáo theo Thông tư 23 -> chọn 

Báo cáo 13 – Tình hình tử vong tại cộng đồng. 

- Để kết xuất kết xuất danh sách chi tiết các trường hợp tử vong theo mẫu Sổ 

A6, chọn thư mục Sổ tử vong A6 -> chọn Sổ theo dõi tử vong (TT23) hoặc 

Sổ theo dõi tử vong (Thí điểm). 
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Hệ thống hiển thị giao diện chọn tiêu chí xem báo cáo 
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Bước 3: Chọn tiêu chí xem báo cáo 

(1)  Chọn Đơn vị:  Hệ thống mặc định chọn đơn vị của người dùng. Tuỳ theo 

phân quyền tài khoản, người dùng cũng có thể chọn lại đơn vị: 

- Xem báo cáo từng đơn vị: Chọn đơn vị cần xem 

- Xem báo cáo Xã: Chọn xã cần xem. 

- Xem báo cáo Tỉnh: Chọn tên tỉnh cần xem. 

- Xem báo cáo Toàn quốc: Chọn Việt Nam 

(2) Chọn Thời điểm 

- Báo cáo năm: Chọn năm cần xem báo cáo 

- Báo cáo tháng: Chọn tháng cần xem báo cáo 

- Báo cáo quý: Chọn từ Tháng tới tháng 

 

(3) Nhấn Xuất báo cáo 
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Hệ thống hiển thị giao diện báo cáo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Người dùng có thể nhấn Chọn đơn vị và thời điểm khi muốn chọn thời điểm 

hoặc đơn vị khác. 

- Nhấn In báo cáo khi muốn in báo cáo. 

- Nhấn Xuất Excel để tải báo cáo dưới dạng file excel. 


